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Tiết:
	Bài 9: HÌNH ĐỒNG DẠNG


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết 03)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự) và hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.
- Vận dụng kiến thức hình đồng dạng (đồng dạng phối cảnh) chỉ ra một hình có là hình đồng dạng (đồng dạng phối cảnh) với hình còn lại hay không. Từ đó xác định được tâm đồng dạng phối cạnh, tỉ số đồng dạng phối cảnh, độ dài của một cạnh khi biết độ dài cạnh còn lại của hình đồng dạng với hình đó
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh nghe, đọc hiểu và trình bày được các kiến thức hai hình đồng dạng phối cảnh (hình đồng dạng). Sử dụng hiệu qua ngôn ngữ toán học (kí hiệu tam giác, điểm, đoạn thẳng, số, tỉ số, …), kết hợp với ngôn ngữ thông thường hoặc động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tưởng toán học trong thảo luận với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Học sinh thực hiện được các thao tác so sánh các hình, khái quát hóa từ các hoạt động (phóng to, thu nhỏ các hình) để hình thành kiến thức hai hình đồng dạng phối cảnh (hai hình đồng dạng).
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Học sinh qua các hoạt động 1, 2, 3, 4 nhận biết được hai hình đồng dạng phối cảnh (hình đồng dạng).
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Nhận biết được tên gọi, tác dụng, cách sử dụng các loại thước trong vẽ hình. 
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, SGV, thước kẻ, máy chiếu, giấy kẻ ô vuông, kéo cắt giấy.
2. Học sinh: SGK, thước kẻ, bảng nhóm, giấy kẻ ô vuông, kéo cắt giấy.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Khơi gợi động cơ cho học sinh tìm hiểu về hình đồng dạng.
b) Nội dung: Chiếu hình 90 lên máy chiếu. Hãy quan sát hai bức ảnh cùng chụp Ngọ Môn (Hoàng Thành Huế) có gì giống và khác nhau?
c) Sản phẩm: Học sinh nêu các điểm giống và khác của hai bức ảnh: Hai bức ảnh giống hệt nhau nhưng có kích thước to nhỏ khác nhau.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên chiếu hình 90 yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân: Hãy quan sát hai bức ảnh cùng chụp Ngọ Môn (Hoàng Thành Huế) có gì giống và khác nhau?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân quan sát hình ảnh và nêu nhận xét của bản thân.
* Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên gọi 2, 3 học sinh nêu nhận xét của bản thân về điểm giống và khác nhau của hai bức ảnh.
- Học sinh cả lớp lắng nghe, nhân xét, bổ sung câu trả lời cho bạn.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét các câu trả lời của học sinh và chuẩn hóa lại câu trả lời: “Hai bức ảnh hình 90 giống hệt nhau nhưng có kích thước to nhỏ khác nhau”.
- Giáo viên đặt vấn đề vào bài mới. Hai bức ảnh hình 90 giống hệt nhau nhưng có kích thước to nhỏ khác nhau gợi nên những hình có mối liên hệ gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 22 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự).
- Hiểu và nhận biết được thế nào là hai hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự) thông qua các thao tác phóng to, thu nhỏ các hình, từ đó xác định tâm, tỉ số vị tự.
- Sử dụng tỉ số vị tự để xác định hai hình có đồng dạng hay không.
b) Nội dung: 
1. Hoạt động 1 (sgk/trang 86)
2. Hoạt động 2 (sgk/trang 86)
*) Tổng quát (sgk/trang 87)
*) Chú ý (sgk/trang 87)
3. Ví dụ 1 (sgk/trang 87)
4. Ví dụ 2 (sgk/trang 87)
c) Sản phẩm: 
- Học sinh thực hiện được hoạt động 1, 2.
- Khái niệm hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số vị tự.
- Tìm được hình đồng dạng phối cảnh, tìm được tâm đồng dạng phối cảnh. Xác định được hai đoạn thẳng đồng dạng phối cảnh trong ví dụ 1, 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trong vòng 3 phút, thực hiện hoạt đông 1 SGK trang 86.


- Gv chiếu hoạt động 1 lên máy: Tam giác  nhận được từ tam giác  bằng cách nào.
- Yêu cầu học sinh tại chỗ trả lời.
- H: Hai tam giác đã cho ở hoạt động 1 là hai tam giác đồng dạng phối cảnh (hay vị tự), xác định tâm đồng dạng phối cảnh và tỉ số vị tự của hai tam giác đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện cá nhân đọc và hoàn thành bài theo yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận
- Gv gọi 2 học sinh tại chỗ trả lời bài toán.
- Các học sinh khác nhận xét, nêu ý kiến của bản thân.


- HS: Điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh. Tỉ số vị tự 
* Kết luận, nhận định




- Gv kết luận, khẳng định câu trả lời của học sinh: Tam giác  nhận được từ tam giác  bằng cách từ điểm  phóng to tam giác  ba lần.
- Gv chiếu máy chiếu giới thiệu nhận xét: Hai tam giác đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) bằng cách phóng to, tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số vị tự.
	I. HÌNH ĐỒNG DẠNG PHỐI CẢNH (HÌNH VỊ TỰ)
1. Hoạt động 1 (sgk/trang 86)
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Tam giác  nhận được từ tam giác  bằng cách từ điểm  phóng to tam giác  ba lần.







*) Nhận xét: Từ điểm , “phóng to” ba lần tam giác , ta sẽ nhận được tam giác . Hai tam giác  và  gọi là đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) với nhau, điểm  gọi là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số  gọi là tỉ số vị tự.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trong vòng 3 phút, thực hiện hoạt đông 2 SGK trang 86.
- Gv chiếu hoạt động 2 lên máy.
- Yêu cầu học sinh tại chỗ trả lời.
- H: Hai tứ giác đã cho ở hoạt động 1 là hai tứ giác đồng dạng phối cảnh (hay vị tự), Xác định tâm đồng dạng và tỉ số vị tự của hai tứ giác đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện cá nhân đọc và hoàn thành bài theo yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận
- Gv gọi 2 học sinh tại chỗ trả lời bài toán.
- Các học sinh khác nhận xét, nêu ý kiến của bản thân.


- HS: Điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh. Tỉ số vị tự 
* Kết luận, nhận định




- Gv kết luận, khẳng định câu trả lời của học sinh: Tứ giác  nhận được từ tứ giác  bằng cách từ điểm  thu nhỏ tứ giác  hai lần.
- Gv chiếu máy chiếu giới thiệu nhận xét: Hai tứ giác đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) bằng cách thu nhỏ, tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số vị tự.
- Gv chiếu máy chiếu và giới thiệu tổng quát hình đồng dạng phối cảnh (hay vị tự), chú ý trong SGK trang 86.
- Gv chốt kiến thức: Hai hình đồng dạng phối cảnh (hay vị tự), các xác định tâm, tỉ số vị tự. Ngược lại nếu biết tâm và tỉ số vị tự ta được hai hình đồng dạng phối cảnh.
	2. Hoạt động 2 (sgk/trang 86)
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Tứ giác  nhận được từ tứ giác  bằng cách từ điểm  thu nhỏ tứ giác  hai lần.







*) Nhận xét: Từ điểm , “thu nhỏ” hai lần tứ giác , ta sẽ nhận được tứ giác . Hai tứ giác  và  gọi là đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) với nhau, điểm gọi là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số  gọi là tỉ số vị tự.
*) Tổng quát: 





Như vậy, bằng các “phóng to” (nếu tỉ số vị tự ) hay “thu nhỏ” (nếu tỉ số vị tự ) hình , ta sẽ nhận được hình  đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) với hình .
*) Chú ý: 



Ta cũng gọi hình  là hình đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) tỉ số  của hình .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm đôi nghiên cứu SGK ví dụ 1 chỉ ra hình đồng dạng phối cảnh và tâm đồng dạng phối cảnh.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cặp đôi nghiên cứ SGK chỉ ra hình đồng dạng phối cảnh và tâm đồng dạng phối cảnh.
- Giáo viên quan sát, hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK trả lời.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung nếu có.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh và kết luận kiến thức: nếu biết tâm và tỉ số vị tự ta tìm được hai hình đồng dạng phối cảnh, chốt lại cách trình bày
	3. Ví dụ 1 (sgk/trang 87)
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	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Gv yêu cầu hs hoạt động cặp đôi nghiên cứu SGK ví dụ 2.






- Từ điểm  nằm ngoài đoạn thẳng  là tâm đồng dạng phối cảnh và  làm thế nào để vẽ được đoạn thẳng . Gv gợi ý mối liên hệ giữa tỉ số vị tự  và tỉ số  để tìm cách vẽ.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cặp đôi nghiên cứu SGK.
- Giáo viên quan sát, hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK trả lời.

- Hs:  
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.
- Học sinh khác nhận xét, bỏ sung nếu có.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh và kết luận kiến thức: Nếu biết tâm và tỉ số vị tự ta có thể vẽ được một hình đồng dạng phối cảnh với hình đã cho, chốt lại cách trình bày
	4. Ví dụ 2 (sgk/trang 87)
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*) Nhận xét (sgk/trang 87)





Hình đồng dạng phối cảnh tỉ số  của đoạn thẳng  là một đoạn thẳng  (nằm trên đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng ) và 


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 13 phút)	Comment by hiệu mai: Lỗi khung bảng biểu( 2 khung bảng khác nhau)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nhận biết được hai hình đồng dạng phối cảnh, chỉ ra được tâm đồng dạng phối cảnh.
- Học sinh xác định được đoạn thẳng đồng dạng phối cảnh với đoạn thẳng đã cho khi biết tâm đồng dạng phối cảnh và tỉ số vị tự.
b) Nội dung: 


Bài 1. Cho biết hai hình  và  (như hình dưới đây) có đồng dạng phối cảnh hay không. Nếu có, hãy chỉ ra tâm đồng dạng phối cảnh.
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Bài 2. Cho điểm  nằm ngoài đoạn thẳng. Hãy xác định đoạn thẳng  sao cho hai đoạn thẳng và  đồng dạng phối cảnh, điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh và 
c) Sản phẩm: 
Bài 1.






Ta thấy bốn đường thẳng , , ,  cùng đi qua điểm  và 



Vậy hai hình  và  là đồng dạng phối cảnh và điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.
Bài 2.
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Trên các tia ,  lấy lần lượt các điểm ,  sao cho .



Khi đó, hai đoạn thẳng  và  là đồng dạng phối cảnh và điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.

Mặt khác, ta có 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1. 


H1: Hai hình  và  là đồng dạng phối cảnh cần điều kiện gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân thực hiện bài tập.


HS: Hai hình  và  là đồng dạng phối cảnh cần điều kiện





- Bốn đường thẳng , , ,  cùng đi qua điểm  

- 
* Báo cáo, thảo luận
- Một học sinh thực hiện bài tập 1 trên bảng.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, chuẩn xác bài làm của học sinh. 
- Nhấn mạnh hai điều kiện để hai hình là hình đồng dạng phối cảnh.
	Dạng 1. Nhận biết hai hình đồng dạng phối cảnh
Phương pháp giải:
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 Hai hình  và  là hai hình đồng dạng phối cảnh tỉ số  khi:




- Các đường thẳng , ,  cùng đi qua điểm  .

- 
Bài 1.






Ta thấy bốn đường thẳng , , ,  cùng đi qua điểm  và 



Vậy hai hình  và  là đồng dạng phối cảnh và điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút hoàn thành bài 2 theo kĩ thuật khăn trải bàn. 
B1: Bốn học sinh hoạt động cá nhân làm bài tại 4 góc bảng phụ trong thời gian 3 phút.
B2: Học sinh cùng thảo luận đưa ra câu trả lời chính xác nhất và trình bày vào giữa trong thời gian 2 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm thảo luận đưa ra bài làm bài 2.
- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh khi cần.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm lên trình bày bài làm của mình.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung nếu có.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét ý thức thái độ học sinh khi thảo luận nhóm, trình bày của các nhóm, nhận xét của các nhóm, chuẩn xác bài làm của học sinh và cho điểm.
	Bài 2.
[image: ]





Trên các tia ,  lấy lần lượt các điểm ,  sao cho .



Khi đó, hai đoạn thẳng  và  là đồng dạng phối cảnh và điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh.

Mặt khác, ta có 


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 3 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hành vẽ được hai hình tam giác đồng dạng phối cảnh khi biết tỉ số vị tự.
b) Nội dung: 


Bài 3. a) Vẽ  và một điểm  nằm ngoài tam giác.




b) Vẽ  đồng dạng phối cảnh (vị tự) với  theo tâm  và tỉ số vị tự 
c) Sản phẩm:
- Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 ở nhà. 


- H: Để có tỉ số vị tự  thì tỉ số  bằng bao nhiêu?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân tại nhà thực hiện bài tập.


- Hs Để có tỉ số vị tự  thì tỉ số .
- Gv giải đáp các thắc mắc về cách vẽ cho học sinh (nếu học sinh chưa rõ)
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi một vài học sinh lên bảng trình bày sản phẩm và nêu cách vẽ của mình (bằng máy soi bài) ở tiết học sau.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh, nhận xét phần trình bày của học sinh, chuẩn xác bài làm của học sinh. 
- Nhấn mạnh hai điều kiện để hai hình là hình đồng dạng phối cảnh.
	Bài 3.
Bài làm của học sinh


Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Chuẩn bị 1 tờ giấy kẻ ô vuông, kéo cắt giấy, thước kẻ
- Ghi nhớ khái niệm hai hình đồng dạng phối cảnh, xác định tâm và tỉ số vị tự.
- Làm bài tập … sbt/trang…
- Nghiên cứu trước mục II. Hình đồng dạng sgk/trang 87

	Tiết 2: 


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nhớ lại được thế nào là hai hình đồng dạng phối cảnh. Tìm được hai hình đồng dạng phối cảnh, tìm tâm và tỉ số vị tự.
b) Nội dung:
Trò chơi lật mảnh ghép:
Tương ứng mỗi mảnh ghép có một câu hỏi trắc nghiệm. Học sinh trả lời đúng sẽ có điểm tương ứng ở từng câu.
Câu 1. Có mấy cặp hình đồng dạng phối cảnh trong hình sau?
[image: ]
         A. Một cặp                                      B. Hai cặp                                      C. Ba cặp
Câu 2. Trong các cặp hình dưới đây, cặp hình nào là hai hình đồng dạng phối cảnh.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, nghệ thuật gấp giấy origami, mẫu

Mô tả được tạo tự động]
A. Cặp hình 1,2                                      B. Cặp hình 2,3                                      C. Cặp hình 1,3
Câu 3. Biết rằng mỗi hình dưới đây đồng dạng phối cảnh với một hình khác, hãy tìm các cặp hình đồng dạng phối cảnh đó?
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
A. Hình a và c                                    B. Hình b và d                                      C. Cả hai đáp án trên
Câu 4. Cho hai hình đồng dạng phối cảnh sau. Tìm tỉ số đồng dạng của chúng?
[image: ]



A.                                B.                         C. 
Câu 5. Chỉ ra tâm đồng dạng phối cảnh của hai hình đồng dạng phối cảnh sau.
[image: ]



A. Tâm                                       B. Tâm                                     C. Tâm 
c) Sản phẩm:
Câu 1. C
Câu 2. A
Câu 3. C
Câu 4. B
Câu 5. A
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên chiếu bài tập trắc nghiệm lên máy chiếu.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện trò chơi chuyền bóng để chọn bạn trả lời: Khi nhạc bật lên học sinh sẽ lần lượt truyền bóng cho nhau, khi kết thúc nhạc bóng trong tay bạn nào bạn đó được quyền trả lời.
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trả lời câu hỏi tương ứng mảnh ghép mình chọn.
- Học sinh khác bổ sung nếu bạn không trả lời đúng.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá cho điểm học sinh, chốt lại kiến thức đã học.
- Gv nhận xét ý thức học sinh tham gia hoạt động.
- Tổ chức lớp thảo luận dẫn tới nội dung kiến thức cần nhớ.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (22 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nhận biết được hai hình đồng dạng.
- Học sinh vận dụng được kiến thức hai hình đồng dạng xác định và giải thích được hai hình đồng dạng với nhau
b) Nội dung: 
- Hoạt động 3 (sgk/trang 87)
- Hoạt động 4 (sgk/trang 88)
- Ví dụ 3 (sgk/trang 88)
c) Sản phẩm: 
- Sản phẩm thực hành của học sinh trong hoạt động 3.
- Bài làm của học sinh hoạt động 4.
- Nhận xét: (sgk/trang 88)
- Chú ý: (sgk/trang 88)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh thực hành hoạt động 3 theo nhóm 4 trong thời gian 3 phút.
- Yêu cầu: 
B1: Mỗi nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, mỗi thành viên cắt một hình.
B2: Thực hiện đặt các hình chồng khít lên nhau.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm 4, phân công thực hành hoạt động 3 (mỗi học sinh thực hiện cắt một hình).
- Giáo viên quan sát và giúp đỡ học sinh (nếu cần) khi thực hành.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm lên trưng bày sản phẩm của nhóm mình: 
- Tiêu chí đánh giá. Hình cắt chính xác theo số đo, có tính thẩm mỹ.
- Các nhóm khác nhận xét sản phẩm của nhóm trình bày
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét đánh giá ý thức thái độ của học sinh trong khi hoạt động nhóm, nhận xét sản phẩm của 2 nhóm trình bày và các nhóm khác trong quá trình theo dõi thực hành.
- Giáo viên giới thiệu nhận xét (sgk/trang 87).
	II. HÌNH ĐỒNG DẠNG
1. Hoạt động 3 (sgk/trang 87)
Sản phẩm từ hoạt động của học sinh







Nhận xét. Nếu có thể đặt hình  chồng khít lên hình  thì ta nói hai hình  và  là bằng nhau (hay còn gọi là hình  bằng hình ).

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Gv chiếu hoạt động 4 lên máy chiếu.
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi thực hiện hoạt động 4 trong thời gian 5 phút.








- H1: Nhận xét bốn đường thẳng , , ,  có cùng đi qua một điểm không và các tỉ số ; ; ; 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện hoạt động 4






- Hs: Ta thấy bốn đường thẳng , , ,  cùng đi qua điểm  và 
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 học sinh trình bày bài làm của mình.
- Hs khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh.
- Giáo viên dẫn dắt học sinh đến giới thiệu nhận xét và chú ý (sgk/trang 88).
	2. Hoạt động 4 (sgk/trang 88)
[image: ]






a) Ta thấy bốn đường thẳng , , ,  cùng đi qua điểm  và 


Vậy hai hình  và  là đồng dạng phối cảnh.




b) Vì hai hình chữ nhật  và  chồng khít lên nhau nên hai hình chữ nhật  và  bằng nhau.






*) Nhận xét: Hình chữ nhật  bằng  và hình chữ nhật  đồng dạng phối cảnh với hình chữ nhật . Ta nói hình chữ nhật  đồng dạng với hình chữ nhật 




*) Tổng quát: Hình  đồng dạng với hình  nếu hình  bằng một hình nào đó đồng dạng phối cảnh với hình 
*) Chú ý: Hai hình đồng dạng phối cảnh (hay vị tự) cũng là hai hình đồng dạng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi thực hiện hoạt động 4 trong thời gian 5 phút.








- H1: Nhận xét bốn đường thẳng , , ,  và các tỉ số, , , 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện hoạt động 4






- Hs: Ta thấy bốn đường thẳng , , ,  cùng đi qua điểm  và 
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 học sinh trình bày bài làm của mình.
- Hs khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh.
- Giáo viên chốt lại kiến thức trọng tâm: Cách xác định hai hình vuông có đồng dạng hay không.
	3. Ví dụ 3 (sgk/trang 88) 
[image: ]


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 12 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng được kiến thức hai hình đồng dạng xác định và giải thích được hai hình đồng dạng với nhau
b) Nội dung: 
Bài 4. Trong hình dưới đây, hãy chọn ra cặp hình đồng dạng với nhau.
[image: Ảnh có chứa vòng tròn, Đồ họa, biểu tượng, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]




Bài 5. Cho hình vuông  có cạnh  và hình vuông  có cạnh . 
[image: ]
Hai hình vuông trên có đồng dạng hay không? Vì sao?
c) Sản phẩm: 
Bài 4. 
Các cặp hình đồng dạng với nhau là hình a và c, hình b và d
Bài 5: 







Trên các đoạn thẳng , ,  lần lượt lấy các điểm , ,  sao cho 


Theo định lý thales đảo ta có: , .

Suy ra tứ giác  là hình chữ nhật.

Mặt khác  (hệ quả định lý thales)

Mà 

Suy ra 


Vậy tứ giác là hình vuông có cạnh bằng 


Do đó hình vuông và  bằng nhau.



Vì  nên hình vuông  đồng dạng phối cảnh với hình vuông . 


Vậy hình vuông  đồng dạng phối cảnh với hình vuông .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trong thời gian 2 phút làm bài 4, hoạt động nhóm đôi trong thời gian 5 phút hoàn thành bài 5. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân đưa ra bài làm bài 4.
- Học sinh hoạt động nhóm đôi thảo luận đưa ra bài làm bài 5.
- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh khi cần.
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi 2,3 học sinh trả lời tại chỗ bài 4.
- Đại diện 2 nhóm lên trình bày bài 5.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung nếu có.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, chuẩn xác bài làm của học sinh.
	Bài 4. 
Các cặp hình đồng dạng với nhau là hình a và c, hình b và d
Bài 5. 
[image: ]







Trên các đoạn thẳng , ,  lần lượt lấy các điểm , ,  sao cho 


Theo định lý thales đảo ta có: , .

Suy ra tứ giác  là hình chữ nhật.

Mặt khác  (hệ quả định lý thales)

Suy ra 


Vậy tứ giác là hình vuông có cạnh bằng 


Do đó hình vuông và  bằng nhau.



Vì  nên hình vuông  đồng dạng phối cảnh với hình vuông . 


Vậy hình vuông  đồng dạng phối cảnh với hình vuông .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 3 phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hành vẽ được hai hình tứ giác đồng dạng khi biết tâm và tỉ số vị tự.
b) Nội dung: 




Bài 6. Vẽ tứ giác  đồng dạng với tứ giác  khi biết tâm đồng dạng  nằm ngoài tứ giác và tỉ số vị tự 
c) Sản phẩm:
- Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 6 ở nhà. 


- H: Để có tỉ số vị tự  thì tỉ số  bằng bao nhiêu?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân tại nhà thực hiện bài tập.


- Hs Để có tỉ số vị tự  thì tỉ số .
- Gv giải đáp các thắc mắc về cách vẽ cho học sinh (nếu học sinh chưa rõ)
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi một vài học sinh lên bảng trình bày sản phẩm và nêu cách vẽ của mình (bằng máy soi bài) trong giờ học sau.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh, nhận xét phần trình bày của học sinh, chuẩn xác bài làm của học sinh.
	Bài 6.
Bài làm của học sinh


Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Ghi nhớ khái niệm hai hình đồng dạng phối cảnh, hình đồng dạng, xác định tâm và tỉ số vị tự.
- Làm bài tập 1, 2, 3 sgk/trang 89
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập bài 9. Hình đồng dạng
Tên GV soạn bài: Trần Văn Duy	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Vịnh Lan Hạ
Tên GV soạn bài: Trần Văn Duy	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Vịnh Lan Hạ

Tên GV phản biện 1: Vũ Thị Hiền	2 / 22	Tên GV phản biện 2: Nguyễn Ngọc Thủy

Tên GV phản biện 1: Vũ Thị Hiền	12 / 12	Tên GV phản biện 2: Nguyễn Ngọc Thủy





























	Tiết 3



1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Thông qua trò chơi học sinh ôn tập và nhớ lại khái niệm về hai hình đồng dạng, hai hình đồng dạng phối cảnh.
b) Nội dung: Trả lời 5 câu hỏi trong trò chơi ‘Hái hoa dân chủ’.
c) Sản phẩm: Đáp án của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Tổ chức trò chơi ‘Hái hoa dân chủ’: Có 5 bông hoa, mỗi bông hoa chứa một câu hỏi, 5 HS lần lượt lên chọn rồi quản trò đọc câu hỏi và HS trả lời
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS xung phong trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt lên hái hoa trả lời trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung. Người quản trò chốt lại kết quả.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt lại nội dung.
- Cho điểm HS trả lời tốt.

	

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Hai tam giác đều có cạnh lần lượt là  và có đồng dạng phối cảnh với nhau không? Nếu có hãy tính tỉ số đồng dạng?

(ĐA: Có đồng dạng; 	)
Câu 2. Kể tên ba cặp hình học phẳng luôn đồng dạng phối cảnh với nhau? 
(ĐA: Cặp hình vuông; cặp hình tròn, cặp tam giác đều)
Câu 3. Kể tên ba vật thể trong tự nhiên hoặc trong nghệ thuật, kiến trúc có hình đồng dạng phối cảnh?
(ĐA: Hoa thược dược; Kim tự tháp, búp bê nga)


Câu 4. Khi nào hìnhgọi là hình đồng dạng với hình ?




(ĐA: Hìnhđồng dạng với hình nếu hình bằng một hình nào đó đồng dạng phối cảnh với hình)





Câu 5. Hình đồng dạng phối cảnh với hình theo tỉ số vị tự . So sánh tỉ số vị tự  với  trong trường hợp:

a) “Phóng to” hình 

b) “Thu nhỏ” hình 


(ĐA: a) ;   b) )


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Đã học)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 33 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được tỉ số vị tự, xác định được tâm phối cảnh và độ dài đoạn thẳng. HS biết dùng các dụng cụ học tập để vẽ được các hình đồng dạng phối cảnh.
b) Nội dung: Bài tập 1; 2; 3
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Để nhận biết các hình vị tự, hình đồng dạng ta làm thế nào?
- Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm làm bài 1 trên phiếu học tập. (Mỗi nhóm 4 hs làm trong 6 phút) : Trong những cặp hình dưới đây, hãy chỉ ra cặp hình đồng dạng phối cảnh và vẽ tâm phối cảnh:
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* HS 




* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo nhóm, xác định các hình đồng dạng và vẽ tâm phối cảnh.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 3 nhóm lên bảng vẽ hình
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt lại kết quả.
	Dạng 1: Nhận biết các hình vị tự, hình đồng dạng,  tìm được  tâm của hai hình đồng dạng
Phương pháp giải: Áp dụng khái niệm hình vị tự, hình đồng dạng để tìm được tâm phối cảnh.
Bài 1. 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập








- Yêu cầu HS làm bài 2 theo từng cặp đôi: Cho tam giác  vuông tại  có , . Tam giác  là hình đồng dạng phối cảnh với tam giác theo tỉ số đồng dạng  và  là tâm phối cảnh
a) Tính độ dài các cạnh của tam giác ?


b) Tính tỉ số chu vi của tam giác  và tam giác ?


c) Tính tỉ số diện tích của tam giác và tam giác 
d) Nêu nhận xét về tỉ số chu vi và diện tích của hai tam giác đồng dạng?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS vẽ hình vào vở.
- Nêu giả thiết, kết luận của đề bài.
- Cá nhân học sinh làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- GV lần lượt gọi hs lên bảng trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt lại kết quả
- Đánh giá bằng điểm số bài làm của HS


























* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 bạn làm bài 3 (SGK-trang 89) trong thời gian 10 phút: 

Cho hai hình chữ nhật  và 





 có . Trên các tia , ,  ta lần lượt lấy các điểm 



, ,  sao cho 

	. Chứng minh:


a) Hình chữ nhật  đồng dạng phối cảnh với hình chữ nhật ; (4 điểm ).


b) , ;(3 điểm)


c) Hai hình chữ nhật   và  là đồng dạng.(3 điểm)









* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận theo nhóm vẽ hình, xác định giả thiết, kết luận của đề bài
- HS thảo luận làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- GV lần lượt gọi đại diện các nhóm HS lên bảng trình bày.
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt lại kết quả
- Đánh giá bằng điểm số bài làm của các nhóm















* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài 4 ( Bài 2a sgk-tr89)  trong thời gian 5 phút:









Cho  có , , . Giả sử  là hình đồng dạng phối cảnh của  với điểm  là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số . Hãy tìm độ dài các cạnh của ?

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân vẽ hình, xác định giả thiết, kết luận và làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- GV lần lượt gọi HS lên bảng trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt lại kết quả.
- Đánh giá bằng điểm số bài làm của các học sinh.
	Dạng 2: Tìm độ dài một cạnh (hoặc chu vi, diện tích) của một hình khi biết độ dài (hoặc chu vi, diện tích) của hình còn lại trong cặp hình vị tự, hoặc hình đồng dạng.
Phương pháp giải: Sử dụng tính chất: Trong cặp hình vị tự, hoặc hình đồng dạng thì các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau và bằng tỉ số đồng dạng.
Bài 2. 
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Giải:


a) + Áp dụng định lý Pitago vào tam giác vuông tại  có:











+ Vì tam giác đồng dạng với tam giác theo tỉ số đồng dạng  nên:


 Thay số ta được:

.
 Từ đó ta có: 



 

 


b) Tỉ số chu vi của tam giácvà tam giác  là:

	


c) Tỉ số diện tích của tam giác  và tam giác  là:

		
d) Nhận xét:
- Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

- Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.
Dạng 3: Chứng minh hai hình đã cho là hình vị tự hoặc hình đồng dạng.
Phương pháp giải : Để chứng minh hai hình đã cho là hình vị tự hoặc hình đồng dạng ta chứng minh chúng có các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ với nhau
Bài 3.
[image: ]


a) Ta có  suy ra 






Từ  và  suy ra 



Do đó, hai hình chữ nhật  và  đồng dạng phối cảnh (đpcm)


b) Ta có hai hình chữ nhật  và  đồng dạng phối cảnh suy ra: 



Theo câu a) ta có 






Từ   và  suy ra ; 






c) Ta có hai hình chữ nhật  và  đồng dạng phối cảnh và;    Suy  ra hai hình chữ nhật  và đồng dạng phối cảnh .


Do đó hai hình chữ nhật  và là đồng dạng.
Bài 4. 
[image: ]







Vì  là hình đồng dạng phối cảnh của  với  là tâm đồng dạng phối cảnh, tỉ số  nên . 
Khi đó 








4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: HS nhận biết và giải thích được các hình vị tự và hình đồng dạng trong thực tế.
b) Nội dung: Các hình vị tự và hình đồng dạng trong thực tế.
c) Sản phẩm: Hình ảnh thực tế của các hình vị tự và hình đồng dạng mà HS sưu tầm được.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm tổ, cử đại diện lên thuyết trình về các hình vị tự và hình đồng dạng mà các nhóm đã chuẩn bị ở nhà.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trưng bày các sản phẩm hình đồng dạng đã sưu tầm từ nhà theo nhóm rồi báo cáo  giải thích các hình đồng dạng phối cảnh theo tỉ số đồng dạng phóng to, thu nhỏ.
* Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm lên báo cáo kết quả của nhóm mình, các nhóm khác quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm làm tốt, từ đó GV hướng dẫn hs nhắc lại các kiến thức  về:
+ Khái niệm hình vị tự, hình đồng dạng.
+ Cách xác định tâm tỉ số đồng dạng.
+ Cách để chứng minh hai hình đồng dạng.
- GV giới thiệu hình ảnh cổng đền Hai Bà Trưng là một hình đồng dạng. Đền Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt thuộc huyện Mê Linh. Đền thờ hai vị Anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã cùng các tướng lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán giành lại nền độc lập cho dân tộc. 

	* Hình ảnh thực tế của các hình vị tự và hình đồng dạng mà HS sưu tầm được.
* Một số hình ảnh thực tế (ảnh chụp vật thể thật trong cuộc sống)
[image: A picture containing text, sky, outdoor, road
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 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại các kiến thức đã học về hình vị tự, hình đồng dạng
- Làm bài tập trong sách bài tập
-  Chuẩn bị trước bài 10: sưu tầm các hình đồng dạng trong thực tiễn để tiết sau báo cáo.

















PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Bài 1: Trong những cặp hình dưới đây, hãy chỉ ra cặp hình đồng dạng phối cảnh và vẽ tâm phối cảnh: 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (hoạt động nhóm 10 phút)











Bài 3 (SGK-trang 89): Cho hai hình chữ nhật  và  có . Trên các tia , ,  ta lần lượt lấy các điểm , ,  sao cho . Chứng minh:


a) Hình chữ nhật  đồng dạng phối cảnh với hình chữ nhật ; (4 điểm ).


b) , ;(3 điểm)


c) Hai hình chữ nhật   và  là đồng dạng.(3 điểm)
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